
This chart is for reference purposes only. How 
title is vested has important legal consequences, 

and this chart should not be relied upon to 
make that decision. You should consult an 

attorney to determine the most advantageous 
form of ownership for your particular situation. 
Someone who is not an attorney cannot give 

advice regarding how to hold title because doing 
so would constitute the unlawful practice of law. If 
you have a brokerage relationship with another 
agency, this is not intended as a solicitation. All 

information deemed reliable, but not guaranteed.
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Chồng và vợ,
Vợ hoặc chồng, HOẶC

Đối tác trong nước

Hợp đồng thuê nhà 
chung giữa người 

hiến kế và người phối 
ngẫu còn sống

Tài sản cộng đồng chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ của 

một trong hai người phối 
ngẫu phát sinh trước hoặc 

trong thời kỳ hôn nhân hoặc 
quan hệ đối tác chung sống

Tài sản cộng đồng chịu trách 
nhiệm về các khoản nợ của 

một trong hai người phối 
ngẫu phát sinh trước hoặc 

trong thời kỳ hôn nhân hoặc 
quan hệ đối tác chung sống

Tài sản có thể được bán cho 
một cuộc bán thi hành án để 
thỏa mãn nghĩa vụ của con 

nợ đối với chủ nợ. Chủ nợ chỉ 
có thể nhận được giá trị của 
tài sản được chia cho người 
mắc nợ và người thuê chung

Phần tài sản của người 
thuê có thể được bán khi 

bán thực hiện để thỏa 
mãn nghĩa vụ của con nợ 

đối với chủ nợ

Người có phán quyết 
của đối tác chỉ có thể 
thực hiện quyền nhận 
lợi nhuận của đối tác

Thông thường, một chủ 
nợ không thể thực hiện 

trên một lợi ích của 
người thụ hưởng

Chồng và vợ,
Vợ hoặc chồng, HOẶC

Đối tác trong nước

Bất kỳ số lượng người 
nào (có thể là vợ và 

chồng, vợ / chồng hoặc 
bạn đời trong nước)

Bất kỳ số lượng
người nào

Bất kỳ số lượng
người nào

Bất kỳ số lượng người thụ 
hưởng nào được chỉ định

trong sự tin tưởng

Bất kỳ số lượng sở thích 
nào, bằng nhau hoặc 

không bằng nhau
Công bằng Công bằng Công bằng

Quyền lợi của thành viên 
hợp danh có thể ngang 
nhau hoặc không ngang 

Quyền lợi có lợi
dưới sự tin tưởng có thể là

ngang nhau hoặc không 
bằng nhau

Nhân danh chủ sở
hữu cá nhân

Quyền sở hữu
bình đẳng

Cả hai vợ chồng hoặc 
đối tác trong nước phải 
tham gia vận chuyển

Cả hai vợ chồng hoặc 
đối tác trong nước phải 
tham gia vận chuyển

Vợ / chồng còn sống 
được hưởng 1/2 tài 

sản. Phần tài sản của 
người quá cố sẽ 

chuyển sang phần tài 
sản của người quá cố

Toàn bộ di sản được 
chuyển cho người phối 

Người phối ngẫu còn 
sống sở hữu toàn bộ 

gia sản

Hợp đồng thuê nhà sẽ 
tiếp tục giữa những 

người thuê chung còn 
sống

Phần của người quá cố 
trong hợp đồng thuê nhà 
chung sẽ được chia đều 
cho những người thuê 

chung còn sống

Sở thích của người quá 
cố chuyển sang tài sản 

của người quá cố

Người thừa kế hoặc người 
thừa kế sẽ trở thành 

người thuê nhà chung với 
những người thuê nhà 

khác

Việc chuyển nhượng của 
một người đồng sở hữu 

phá vỡ hợp đồng thuê nhà 
chung. Kết quả là tài sản 

sẽ trở thành một hợp đồng 
thuê nhà chung

Mối quan tâm của từng 
người đồng sở hữu có 
thể được chuyển tải 

Người được ủy thác có 
thể chuyển tải phù hợp 
với các điều khoản của 

thỏa thuận ủy thác

Bất kỳ thành viên hợp 
danh nào được thỏa 

thuận đối tác ủy quyền 
đều có thể chuyển

Các điều khoản của quan hệ đối 
tác sẽ xác định liệu việc kế thừa 
các lợi ích của quan hệ đối tác, 
nhưng không giới hạn ở việc 

chuyển đến di sản của người quá 
cố, chuyển tải cho các đối tác 

khác, buộc bán lãi hoặc chấm dứt 
hoàn toàn quan hệ đối tác

Phụ thuộc vào sự 
kế thừa của lợi ích 

đối tác

Phụ thuộc vào sự 
kế thừa của di sản 

ủy thác

Thỏa thuận ủy thác 
thường cung cấp phân 
phối khi người định cư 

chết

Quyền sở hữu
bình đẳng

Quyền sở hữu
bình đẳng

Quyền sở hữu đến 
ranh giới của việc thuê 

nhà của họ
Theo thỏa thuận

hợp tác
Theo thỏa thuận

ủy thác

Nhân danh chủ sở
hữu cá nhân

Nhân danh chủ sở
hữu cá nhân

Nhân danh chủ sở
hữu cá nhân

Nhân danh quan
hệ đối tác

Nhân danh tin tưởng với tên 
của người được ủy thác "với tư 

cách là người được ủy thác"


